
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, KP1, TT. Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

1 15 01DS15A1,C1 34 14/8/2023 13h30 Lab 1 PHA516.01.01 Kiểm nghiệm Nguyễn Anh Tuấn Trắc Nghiệm 31/07/2023

1 15 01DS15A1,C1 34 25/7/2023 8h30 Lab 1 PHA518.01 Quản lý dược Nguyễn Công Hậu Trắc Nghiệm 11/07/2023

1 15 01DS15A1,C1 34 14/7/2023 13h30 Lab 1 PHA521.01 Marketing dược Lê Huỳnh Đức Minh Trắc Nghiệm 23/06/2023

1 15 01DS15A1,C1 34 8/7/2023 8h30 205 PHA513.01 Dược lâm sàng Ngô Quang Hưng Trắc nghiệm + Tự luận 24/06/2023

1 15 01DS15A1,C1 34 19/8/2023 13h30 Lab 1 PHA508.01 Thực vật dược liệu Ngô Quang Hưng Trắc Nghiệm 05/08/2023

1 15 01DS15A2,C2 26 14/8/2023 8h30 Lab 1 PHA516.02.01 Kiểm nghiệm Nguyễn Anh Tuấn Trắc Nghiệm 31/07/2023

1 15 01DS15A2,C2 26 25/7/2023 13h30 Lab 1 PHA518.02 Quản lý dược Nguyễn Công Hậu Trắc Nghiệm 11/07/2023

1 15 01DS15A2,C2 26 7/7/2023 13h30 Lab 1 PHA521.02 Marketing dược Lê Huỳnh Đức Minh Trắc Nghiệm 23/06/2023

1 15 01DS15A2,C2 26 8/7/2023 8h30 205 PHA513.03 Dược lâm sàng Ngô Quang Hưng Trắc nghiệm + Tự luận 24/06/2023

1 15 01DS15B1,D1 24 4/9/2023 18h00 Lab 1 PHA516.03.01 Kiểm nghiệm Nguyễn Anh Tuấn Trắc Nghiệm 21/08/2023

1 15 01DS15B1,D1 24 8/8/2023 18h00 Lab 1 PHA518.03 Quản lý dược Nguyễn Công Hậu Trắc Nghiệm 25/07/2023

1 15 01DS15B1,D1 24 21/7/2023 18h00 Lab 1 PHA521.03 Marketing dược Lê Huỳnh Đức Minh Trắc Nghiệm 07/07/2023

1 15 01DS15B1,D1 24 22/7/2023 18h00 102 PHA513.04 Dược lâm sàng Ngô Quang Hưng Trắc nghiệm + Tự luận 08/07/2023

1 15 01YS15A1,C1 28 24/7/2023 13h30 Lab 1 GMD515.01 Bệnh chuyên khoa Nguyễn Minh Trọng Trắc Nghiệm 10/07/2023

1 15 01YS15A1,C1 28 19/8/2023 14h30 Lab 1 GMD518.03.01 Y tế cộng đồng Lương Thị Hồng Thắm Trắc Nghiệm 05/08/2023

1 15 01YS15A1,C1 28 24/7/2023 8h30 Lab 1 GMD519.01.01 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Nguyễn Thị Mỹ Dum Trắc Nghiệm 10/07/2023

1 15 01YS15A1,C1 28 7/7/2023 14h30 Lab 1 GMD516.01 Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Phan Thị Thu Thủy Trắc Nghiệm 23/06/2023

1 15 01YS15A1,C1 (VB2) 5 25/7/2023 14h30 Lab 1 GMD517.01 Kỹ năng tiền lâm sàng Trương Phúc Hưng Thực hành 11/07/2023

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày      tháng      năm 2023

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH - Lần 1

Học kỳ III - Khoá 15 - Năm học 2022 - 2023



Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

1 15 01DD15A1,C1 27 7/7/2023 13h30 Lab 1 NUR514.01 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em Phan Thị  Hóa Trắc Nghiệm 23/06/2023

1 15 01DD15A1,C1 27 4/7/2023 13h30 Lab 2 NUR515.01 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Trần Thị Quy Trắc Nghiệm 20/06/2023

1 15 01DD15A1,C1 27 29/7/2023 8h30 Lab 1 NUR516.01 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Võ Thị Khuyên Trắc Nghiệm 15/7/2023

1 15 01DD15A1,C1 27 3/7/2023 8h30 Lab 2 NUR518.01 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Nguyễn Thị Mỹ Dum Trắc Nghiệm 19/06/2023

1 15 01DD15A1,C1 27 5/8/2023 8h30 Lab 1 NUR517.01 Chăm sóc người bệnh lão khoa Trần Thị Thanh Trúc Trắc Nghiệm 22/07/2023

1 15 01KT15A,C1 25 27/6/2023 8h30 205 COA511.02 Thuế và thực hành khai báo thuế Kiều Bích Hằng Tự luận 12/06/2023

1 15 01KT15A,C1 25 28/6/2023 8h30 102 COA515.05 Kế toán doanh nghiệp 2 Lưu Vũ Hiền Trắc nghiệm + Tự luận 13/06/2023

1 15 01KT15A,C1 25 31/7/2023 8h30 205 MRA511.02 Tiếng anh chuyên ngành Huỳnh Thị Xuân Thùy Trắc nghiệm 17/07/2023

1 15 01KT15A,C1 25 26/8/2023 8h30 102 COA513.01 Kiểm toán Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/08/2023

1 15 01MK15A,C1 18 31/7/2023 8h30 205 MRA511.02 Tiếng anh chuyên ngành Huỳnh Thị Xuân Thùy Trắc nghiệm 17/07/2023

1 15 01MK15A,C1 18 29/7/2023 8h30 102 MRA512.01 Nghiệp vụ Marketing Ngô Thanh Tú Tự luận 15/07/2023

1 15 01MK15A,C1 18 27/6/2023 8h30 205 MRA513.01 Quản trị sản phẩm Nguyễn Văn Thịnh Tự luận 13/06/2023

1 15 01MK15A,C1 18 22/8/2023 8h30 102 MAR515.03 Định giá sản phẩm Mai Lưu Huy Tự luận 08/08/2023

1 15 01DN15A,C1 9 12/6/2023 7h30 102 SMA507.01 Pháp luật kinh tế
Nguyễn Vương Thành 

Long
Tiểu luận 12/06/2023

1 15 01DN15A,C1 9 25/7/2023 8h30 102 SMA511.01 Soạn thảo văn bản Lê Đình Phú Tự luận 11/07/2023

1 15 01DN15A,C1 9 1/8/2023 8h30 102 MRA511.02 Tiếng anh chuyên ngành Huỳnh Thị Xuân Thùy Trắc nghiệm 17/07/2023

1 15 01DN15A,C1 9 21/8/2023 13h30 102 SMA518.01 Quản trị doanh nghiệp Ngô Thanh Tú Tự luận 07/08/2023

1 15 01TM15A,C1 25 31/7/2023 7h30 Lab 1 WDA508.01 Nguyên lý hệ điều hành Trương Bá Vĩnh Thực hành 31/07/2023

1 15 01TM15A,C1 25 17/6/2023 7h30 Lab 1 CNA515.02 Bảo mật mạng Dương Minh Tuấn Thực hành 17/06/2023

1 15 01TM15A,C1 25 18/7/2023 7h30 Lab 1 CNA518.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Quý Sơn Thực hành 18/07/2023

1 15 01DH15A,C1 29 12/6/2023 7h30 202 GRD508.02 Mỹ thuật cơ bản Vũ Ngọc Hiển Thực hành 12/06/2023

1 15 01DH15A,C1 29 13/6/2023 7h30 Lab 2 GRD511.05 Xử lý ảnh Photoshop nâng cao Nguyễn Chí Thiện Thực hành 13/06/2023

1 15 01DH15A,C1 29 21/7/2023 7h30 Lab 1 GRD520.04
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng 

cáo
Trần Huy Thực hành 21/07/2023



Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

1 15 01PM15A,C1 32 29/7/2023 7h30 Lab 2 INT516.03 Lập trình hướng đối tượng Lê Huỳnh Phước Thực hành 29/07/2023

1 15 01PM15A,C1 32 18/7/2023 13h00 Lab 1 WDA519.01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Quý Sơn Thực hành 18/07/2023

1 15 01PM15A,C1 32 31/7/2023 13h00 Lab 2 INT521.01 Xây dựng website với PHP và My SQL Trương Bá Vĩnh Thực hành 31/07/2023

2 15 02DS15A1,C1-N1 20 10/7/2023 8h30 Lab 403 PHA515.01 Dược liệu Đoàn Thành Luân Trắc nghiệm 26/06/2023

2 15 02DS15A1,C1-N2 20 10/7/2023 9h30 Lab 403 PHA515.02 Dược liệu Đoàn Thành Luân Trắc nghiệm 26/06/2023

2 15 02DS15A1,C1 40 PHA516.04 Kiểm nghiệm (LT) Hồ Bảo Long 14/08/2023
Chưa có lịch học 

thực hành

2 15 02DS15A1,C1-N1 20 5/9/2023 8h30 Lab 402 PHA514.01.01 Bào chế Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 22/08/2023

2 15 02DS15A1,C1-N2 20 5/9/2023 9h30 Lab 402 PHA514.01.02 Bào chế Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 22/08/2023

2 15 02DS15A1,C1 40 7/7/2023 13h30 401 PHA513.05 Dược lâm sàng Nguyễn Thị Hạnh Trắc nghiệm + Tự luận 23/06/2023

2 15 02DS15A1,C1 40 9/9/2023 8h30 309 PHA521.04 Marketing dược Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm 19/08/2023

2 15 02DS15A2,C2 48 PHA516.05 Kiểm nghiệm (LT) Hồ Bảo Long 14/08/2023
Chưa có lịch học 

thực hành

2 15 02DS15A2,C2-N1 48 28/8/2023 13h30 Lab 402 PHA518.04 Quản lý dược Lê Văn Hùng Trắc nghiệm 14/08/2023

2 15 02DS15A2,C2-N2 48 28/8/2023 14h30 Lab 402 PHA518.04 Quản lý dược Lê Văn Hùng Trắc nghiệm 14/08/2023

2 15 02DS15A2,C2-N1 24 26/8/2023 13h30 Lab 402 PHA514.02.01 Bào chế Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm 12/08/2023

2 15 02DS15A2,C2-N2 24 26/8/2023 14h30 Lab 402 PHA514.02.02 Bào chế Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm 12/08/2023

2 15 02DS15A2,C2 48 7/7/2023 8h30 401 PHA513.06 Dược lâm sàng Trần Hòa Tú Trắc nghiệm + Tự luận 23/06/2023

2 15 02DS15A2,C2-N1 48 14/7/2023 13h30 Lab 402 PHA521.05 Marketing dược Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm 24/06/2023

2 15 02DS15A2,C2-N2 48 14/7/2023 14h30 Lab 402 PHA521.05 Marketing dược Lê Nguyễn Hoàng Dung Trắc nghiệm 24/06/2023

2 15 02DS15B2,D2-N1 20 9/7/2023 8h30 Lab 402 PHA514.05 Bào chế Lê Thị Trang Trắc nghiệm 26/06/2023

2 15 02DS15B2,D2-N2 21 9/7/2023 9h30 Lab 402 PHA514.06 Bào chế Lê Thị Trang Trắc nghiệm 27/06/2023

2 15 02DS15B2,D2-N1 21 27/6/2023 18h30 Lab 402 PHA515.04 Dược liệu Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm 14/06/2023

2 15 02DS15B2,D2-N2 20 27/6/2023 19h30 Lab 402 PHA515.03 Dược liệu Phạm Phước Đầy Trắc nghiệm 17/06/2023

2 15 02DS15B2,D2-N1 41 21/8/2023 18h30 Lab 402 PHA518.05 Quản lý dược Lê Văn Hùng Trắc nghiệm 07/08/2023



Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 15 02DS15B2,D2-N2 41 21/8/2023 19h30 Lab 402 PHA518.05 Quản lý dược Lê Văn Hùng Trắc nghiệm 07/08/2023

2 15 02DS15B2,D2 41 5/8/2023 18h30 401 PHA513.02 Dược lâm sàng Nguyễn Minh Thành Trắc nghiệm + Tự luận 22/07/2023

2 15 02DS15B2,D2 41 PHA516.06 Kiểm nghiệm (LT) Phạm Phước Đầy 19/08/2023
Chưa có lịch học 

thực hành

2 15 02DS15B1 23 3/7/2023 18h30 401 PHA522.01 Thực tập dược lâm sàng Nguyễn Ngọc Nhật Minh Trắc nghiệm + Tự luận 19/06/2023

2 15 02YS15A1,C1 24 19/8/2023 15h00 Lab 402 GMD512.01 Sức khỏe trẻ em Phạm Thị Thúy  Hồng Trắc nghiệm 05/08/2023

2 15 02YS15A1,C1 24 28/7/2023 10h00 Lab 402 GMD515.02 Bệnh chuyên khoa Nguyễn Minh Trọng Trắc nghiệm 14/07/2023

2 15 02YS15A1,C1 24 25/7/2023 13h30 Lab 404 GMD519.02.01 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm 11/07/2023

2 15 02YS15A1,C1 24 4/7/2023 14h30 Lab 402 GMD516.02 Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Trần Hoàng Phương Trắc nghiệm 20/06/2023

2 15 02YS15A2,C2 35 29/8/2023 13h30 Lab 403 GMD515.03 Bệnh chuyên khoa Nguyễn Minh Trọng Trắc nghiệm 15/08/2023

2 15 02YS15A2,C2 35 9/9/2023 8h30 Lab 402 GMD518.04.01 Y tế cộng đồng Tạ Quốc Đạt Trắc nghiệm 26/08/2023

2 15 02YS15A2,C2 35 24/7/2023 15h00 Lab 404 GMD519.03.01 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Phan Thị Thùy Nguyên Trắc nghiệm 10/07/2023

2 15 02YS15A2,C2 35 3/7/2023 8h30 Lab 403 GMD516.03 Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Trần Hoàng Phương Trắc nghiệm 20/06/2023

2 15 02YS15B1,D1-N1 24 9/8/2023 18h30 Lab 402 GMD514.01 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Lâm  Chanra Trắc nghiệm 26/07/2023

2 15 02YS15B1,D1-N2 24 9/8/2023 20h00 Lab 402 GMD514.01 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Lâm  Chanra Trắc nghiệm 26/07/2023

2 15 02YS15B1,D1-N1 24 30/9/2023 18h30 Lab 402 GMD518.05.01 Y tế cộng đồng Tạ Quốc Đạt Trắc nghiệm 16/09/2023

2 15 02YS15B1,D1-N2 24 30/9/2023 20h00 Lab 402 GMD518.05.01 Y tế cộng đồng Tạ Quốc Đạt Trắc nghiệm 16/09/2023

2 15 02YS15B1,D1-N1 24 22/8/2023 18h30 Lab 403 GMD515.04 Bệnh chuyên khoa Nguyễn Minh Trọng Trắc nghiệm 08/08/2023

2 15 02YS15B1,D1-N2 24 22/8/2023 20h00 Lab 403 GMD515.04 Bệnh chuyên khoa Nguyễn Minh Trọng Trắc nghiệm 08/08/2023

2 15 02YS15B1,D1-N1 24 28/8/2023 18h30 Lab 403 GMD519.04.01 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Phan Thị Thùy Nguyên Trắc nghiệm 14/08/2023

2 15 02YS15B1,D1-N2 24 28/8/2023 20h00 Lab 403 GMD519.04.01 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Phan Thị Thùy Nguyên Trắc nghiệm 14/08/2023

2 15 02YS15B1,D1 24 20/7/2023 18h30 Online GMD516.04 Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Nguyễn Thị Mỹ Dum Trắc nghiệm 06/07/2023

2 15 02DD15A1,C1-N1 40 24/7/2023 8h30 Lab 403 NUR516.03 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Nguyễn Thị Lan Vi Trắc nghiệm 10/07/2023

2 15 02DD15A1,C1-N2 40 24/7/2023 10h00 Lab 403 NUR516.03 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Nguyễn Thị Lan Vi Trắc nghiệm 10/07/2023



Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 15 02DD15A1,C1-N1 40 5/7/2023 8h30 Lab 404 NUR517.02 Chăm sóc người bệnh lão khoa Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm 20/06/2023

2 15 02DD15A1,C1-N2 40 5/7/2023 9h30 Lab 404 NUR517.02 Chăm sóc người bệnh lão khoa Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm 20/06/2023

2 15 02DD15A1,C1-N1 20 14/7/2023 13h30 Lab 404 NUR518.03 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Nguyễn Thị Mỹ Dum Trắc nghiệm 30/06/2023

2 15 02DD15A1,C1-N2 20 14/7/2023 14h30 Lab 404 NUR518.03 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Nguyễn Thị Mỹ Dum Trắc nghiệm 30/06/2023

2 15 02DD15A1,C1-N1 20 8/7/2023 13h30 Lab 402 GMD518.01 Y tế cộng đồng Phan Thị Thùy Nguyên Trắc nghiệm 24/06/2023

2 15 02DD15A1,C1-N2 20 8/7/2023 15h00 Lab 402 GMD518.01 Y tế cộng đồng Phan Thị Thùy Nguyên Trắc nghiệm 24/06/2023

2 15 02DD15A2,C2 15 24/7/2023 13h30 Lab 404 NUR516.03 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Nguyễn Thị Lan Vi Trắc nghiệm 10/07/2023

2 15 02DD15A2,C2 15 4/7/2023 13h30 Lab 402 NUR517.02 Chăm sóc người bệnh lão khoa Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm 20/06/2023

2 15 02DD15A2,C2 15 14/7/2023 13h30 Lab 402 NUR518.03 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Nguyễn Thị Mỹ Dum Trắc nghiệm 30/06/2023

2 15 02DD15A2,C2 15 19/8/2023 13h30 Lab 402 GMD518.01 Y tế cộng đồng Phan Thị Thùy Nguyên Trắc nghiệm 05/08/2023

2 15 02DD15B1,D1 25 29/8/2023 18h30 Lab 402 NUR513.01 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa Phạm Thị Thúy  Hồng Trắc nghiệm 15/08/2023

2 15 02DD15B1,D1 25 6/9/2023 18h30 Lab 402 NUR514.02 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em Phạm Thị Thúy  Hồng Trắc nghiệm 23/08/2023

2 15 02DD15B1,D1 25 28/8/2023 18h30 Lab 402 NUR516.02 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Nguyễn Thị Lan Vi Trắc nghiệm 14/08/2023

2 15 02DD15B1,D1 25 28/7/2023 18h30 Lab 402 NUR518.02 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Nguyễn Thị Mỹ Dum Trắc nghiệm 05/07/2023

2 15 02DD15B1,D1 25 16/9/2023 18h30 Lab 402 GMD518.02 Y tế cộng đồng Phan Thị Thùy Nguyên Trắc nghiệm 02/09/2023

2 15 02KT15A,C1 31 29/7/2023 8h30 401 MRA511.03 Tiếng anh chuyên ngành Vũ Thị Thiên Thanh Trắc nghiệm 15/07/2023

2 15 02KT15A,C1 31 26/6/2023 13h30 305 COA511.01 Thuế và thực hành khai báo thuế Huỳnh Thị Xuân Thùy Trắc nghiệm 12/06/2023

2 15 02KT15A,C1 31 28/7/2023 8h30 401 COA515.01 Kế toán doanh nghiệp 2 Lưu Vũ Hiền Trắc nghiệm + Tự luận 14/07/2023

2 15 02KT15A,C1 31 22/8/2023 7h30 Lab 402 COA522.01 Phần mềm kế toán Misa Kiều Bích Hằng Thực hành 22/08/2023

2 15 02MK15A,C1 33 29/8/2023 8h30 309 MRA511.01 Tiếng anh chuyên ngành Phạm Phương Nhi Trắc nghiệm + Tự luận 15/08/2023

2 15 02MK15A,C1 33 24/7/2023 8h30 309 MRA513.02 Quản trị sản phẩm Phan Thị Kim Xuyến Tự luận 10/07/2023

2 15 02MK15A,C1 33 10/7/2023 13h30 401 MRA523.01 Quản trị nhân sự Võ Minh Tú Tự luận 27/06/2023

2 15 02MK15A,C1 33 18/8/2023 8h30 401 MAR515.01 Định giá sản phẩm Mai Lưu Huy Tự luận 04/08/2023



Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 15 02DN15A,C1 18 29/7/2023 8h30 401 MRA511.03 Tiếng anh chuyên ngành Vũ Thị Thiên Thanh Trắc nghiệm 15/07/2023

2 15 02DN15A,C1 18 24/7/2023 8h30 305 COA514.01 Kênh phân phối bán hàng Phan Thị Kim Xuyến Trắc nghiệm 10/07/2023

2 15 02DN15A,C1 18 25/7/2023 8h30 305 SMA521.01 Quản trị chuỗi cung ứng Vũ Ngọc Đan Thanh Trắc nghiệm 14/07/2023

2 15 02DN15A,C1 18 29/9/2023 8h30 305 SMA511.02 Soạn thảo văn bản Trần Kiều Nhi Tự luận 15/09/2023

2 15 02DL15A,C1 13 7/8/2023 8h30 305 TOG511.01 Tiếng anh chuyên ngành 1 Phạm Phương Nhi Trắc nghiệm + Tự luận 24/06/2023

2 15 02DL15A,C1 13 10/7/2023 7h30 408 TOG515.01 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn 1 Võ Đồng Khanh Vấn đáp 10/07/2023

2 15 02DL15A,C1 13 25/7/2023 8h30 305 TOG523.01 Thiết kế và điều hành Tour Võ Đồng Khanh Tự luận 11/07/2023

2 15 02DL15A,C1 13 7/7/2023 8h30 309 TOG524.01 Quan hệ chăm sóc khách hàng Nguyễn Thị Vân Anh Tự luận 23/06/2023

2 15 02PL15A,C1 14 24/7/2023 8h30 305 LAW510.01 Luật hành chính Trần Minh Chương Tự luận 10/07/2023

2 15 02PL15A,C1 14 4/7/2023 8h30 305 LAW512.01 Luật thương mại Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 20/06/2023

2 15 02PL15A,C1 14 22/8/2023 8h30 305 LAW514.01 Luật kinh doanh bất động sản Nguyễn Thị Long Bình Tự luận 08/08/2023

2 15 02PL15A,C1 14 31/7/2023 8h30 305 LAW516.01 Luật sở hữu trí tuệ Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 15/07/2023

2 15 02PL15A,C1 14 28/7/2023 8h30 401 LAW518.01 Công chứng và chứng thực Trần Thị Ngọc Hết Tự luận 14/07/2023

2 15 02PL15A,C1 14 10/7/2023 13h30 401 LAW520.01 Quản lý hộ tịch Lê Thị Hồng Liễu Tự luận 26/06/2023

2 15 02TM15A,C1 17 19/8/2023 7h30 Lab 403 CNA513.01 Thiết kế xây dựng mạng Lan Nguyễn Tuấn Vũ trắc nghiệm 05/08/2023

2 15 02TM15A,C1 17 12/6/2023 7h30 Lab 404 CNA515.01 Bảo mật mạng Dương Minh Tuấn Thực  hành 12/06/2023

2 15 02TM15A,C1 17 14/7/2023 7h30 Lab 404 CNA520.01 Bảo trì hệ thống mạng Lư Quang Hùng Thực hành 14/07/2023

2 15 02DH15A,C1 31 14/7/2023 7h30 307 GRD508.01 Mỹ thuật cơ bản Vũ Ngọc Hiển Thực hành 14/07/2023

2 15 02DH15A,C1 31 25/8/2023 7h30 Lab 403 GRD511.01 Xử lý ảnh photoshop nâng cao Mai Quốc Duy Thực hành 25/08/2023

2 15 02DH15A,C1 31 31/7/2023 13h00 Lab 403 GRD513.01 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator Hồ Minh Phương Thực hành 31/07/2023

2 15 02DH15A,C1 31 19/6/2023 7h30 Lab 403 GRD520.01
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng 

cáo
Đào Trung Hậu Thực hành 19/06/2023

2 15 02DH15A,C2 32 31/7/2023 7h30 Lab 402 GRD513.02 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator Nguyễn Lê Bích Sơn Thực hành 31/07/2023

2 15 02DH15A,C2 32 24/6/2023 7h30 Lab 402 GRD515.01 Chế bản điện tử (InDesign) Nguyễn Thế Tri Ân Thực hành 24/06/2023



Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 15 02DH15A,C2 32 18/8/2023 8h30 Lab 402 GRD516.01 Thiết bị ngoại vi số Nguyễn Chí Thiện Trắc nghiệm 22/08/2023

2 15 02DH15A,C2 32 20/6/2023 7h30 Lab 402 GRD520.02
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng 

cáo
Đào Trung Hậu Thực hành 20/06/2023

2 15 02DH15A,C3 22 10/7/2023 13h00 Lab 402 GRD511.03 Xử lý ảnh Photoshop nâng cao Mai Quốc Duy Thực hành 10/07/2023

2 15 02DH15A,C3 22 14/8/2023 13h00 Lab 402 GRD513.03 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator Nguyễn Thanh Phong Thực hành 14/08/2023

2 15 02DH15A,C3 22 8/7/2023 8h30 Lab 402 GRD516.02 Thiết bị ngoại vi số Nguyễn Chí Thiện Trắc nghiệm 24/06/2023

2 15 02DH15A,C3 22 20/6/2023 13h00 Lab 402 GRD520.03
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng 

cáo
Trần Huy Thực hành 20/06/2023

2 15 02PM15A,C1 28 22/8/2023 7h30 lab 404 INT515.01 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Nguyễn Chí Thiện Thực hành 22/08/2023

2 15 02PM15A,C1 28 14/7/2023 7h30 Lab 403 INT516.01 Lập trình hướng đối tượng Trần Thị Minh Thúy Thực hành 14/07/2023

2 15 02PM15A,C1 28 11/7/2023 7h30 lab 404 INT517.01 Thiết kế website cơ bản Trương Bá Vĩnh Thực hành 11/07/2023

2 15 02PM15A,C1 28 8/8/2023 13h00 lab 403 INT510.01 Đồ họa ứng dụng Nguyễn Thanh Phong Thực hành 08/08/2023

2 15 02PM15A,C2 29 14/7/2023 7h30 lab 402 INT510.02 Đồ họa ứng dụng Nguyễn Thanh Phong Thực hành 14/07/2023

2 15 02PM15A,C2 29 21/8/2023 13h00 lab 404 INT515.02 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Nguyễn Đức Hiển Thực hành 21/08/2023

2 15 02PM15A,C2 29 18/7/2023 7h30 lab 403 INT516.02 Lập trình hướng đối tượng Nguyễn Ngọc Phương Thực hành 18/07/2023

2 15 02PM15A,C2 29 11/7/2023 13h00 lab 404 INT517.02 Thiết kế website cơ bản Trương Bá Vĩnh Thực hành 11/07/2023

2 15 02KT15B,D1 21 7/8/2023 18h30 305 COA511.03 Thuế và thực hành khai báo thuế Huỳnh Thị Xuân Thùy Trắc nghiệm 24/07/2023

2 15 02KT15B,D1 21 18/7/2023 18h30 305 COA520.01 Phân tích hoạt động kinh doanh Kiều Bích Hằng Tự luận 04/07/2023

2 15 02KT15B,D1 21 29/7/2023 18h30 Lab 403 COA522.02 Phần mềm kế toán Misa Kiều Bích Hằng Thực hành 29/07/2023

2 15 02KT15B,D1 21 12/9/2023 18h30 305 COA515.02 Kế toán doanh nghiệp 2 Phạm Thị Xuân Thảo Trắc nghiệm + Tự luận 29/08/2023

2 15 02KT15E1 17 9/9/2023 18h30 Online COA518.01 Giao tiếp trong kinh doanh Trần Thị Diễm Quỳnh Tiểu luận 09/09/2023

2 15 02KT15E1 17 8/8/2023 18h30 Online COA513.02 Kiểm toán
Nguyễn Vương Thành 

Long
Trắc nghiệm 25/07/2023

2 15 02KT15E1 29 9/8/2023 18h30 Online COA515.04 Kế toán doanh nghiệp 2 Lê Thị Bảo Như Tự luận 26/07/2023

2 15 02KT15E1 17 7/8/2023 18h30 Online COA519.01 Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Trang Tự luận 24/07/2023

2 15 02KT15E2 17 8/8/2023 18h30 Online COA513.02 Kiểm toán
Nguyễn Vương Thành 

Long
Trắc nghiệm 25/07/2023



Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 15 02KT15E2 29 9/8/2023 18h30 Online COA515.04 Kế toán doanh nghiệp 2 Lê Thị Bảo Như Tự luận 26/07/2023

2 15 02KT15E2 29 12/8/2023 18h30 Online COA511.04 Thuế và thực hành khai báo thuế Huỳnh Thị Xuân Thùy Trắc nghiệm 29/07/2023

2 15 02KT15E2 29 17/7/2023 18h30 Online COA520.02 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Đỗ Bích Nga Tự luận 03/07/2023

2 15 02MK15B,D1 23 7/8/2023 18h30 401 MRA513.03 Quản trị sản phẩm Phan Thị Kim Xuyến Tự luận 24/07/2023

2 15 02MK15B,D1 23 12/8/2023 18h30 305 MAR515.02 Định giá sản phẩm Mai Lưu Huy Tự luận 29/07/2023

2 15 02MK15B,D1 23 24/8/2023 18h30 305 MRA523.02 Quản trị nhân sự Võ Minh Tú Tự luận 11/07/2023

2 15 02DN15B,D1 13 26/8/2023 18h30 305 SMA511.03 Soạn thảo văn bản Trần Kiều Nhi Tự luận 12/08/2023

2 15 02DN15B,D1 13 7/8/2023 18h30 401 SMA518.02 Quản trị doanh nghiệp Ngô Thanh Tú Tự luận 24/07/2023

2 15 02DN15B,D1 13 9/8/2023 18h30 305 SMA521.01 Quản trị chuỗi cung ứng Vũ Ngọc Đan Thanh Trắc nghiệm 26/07/2023

2 15 02DN15B,D1 13 25/7/2023 18h30 305 MRA523.02 Quản trị nhân sự Võ Minh Tú Tự luận 11/07/2023

2 15 02DH15B,D1 13 26/7/2023 18h00 lab 402 GRD511.04 Xử lý ảnh photoshop nâng cao Lại Thị Bích Ngọc Thực hành 26/07/2023

2 15 02DH15B,D1 13 22/8/2023 18h00 lab 402 GRD514.01 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Nguyễn Thanh Phong Thực hành 22/08/2023

2 15 02DH15B,D1 13 8/7/2023 18h00 lab 402 GRD515.02 Chế bản điện tử (InDesign) Mai Xuân Hưng Thực hành 08/07/2023

2 15 02DH15B,D1 13 3/7/2023 18h00 lab 402 GRD520.05
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng 

cáo
Lại Thị Bích Ngọc Thực hành 03/07/2023

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu ý : - Sinh viên xem danh sách thi trước khi thi 03 ngày, hoàn thành đầy đủ học phí, lệ 

phí theo quy định mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo để giải quyết trước khi thi ít nhất 01 

ngày. Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết nếu có phát sinh xảy ra.


